
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: II

Môn học: Ngoại ngữ

Số giờ lý thuyết:  60

Số giờ thực hành:  

Tổng số giờ:60

Họ và tên giáo viên:LÊ THỊ HỒNG YẾN

L1 L2 L1 L2

1 Đào Quốc An 0.0 0.0

2 Huỳnh Lê Trọng Bằng 5.0 6.0 4.3 5.0 4.9 2.0 KĐĐKDT

3 Huỳnh Công Chiến 5.0 5.8 3.0 5.3 4.6 1.8 KĐĐKDT

4 Nguyễn Minh Chiến 6.0 5.8 4.0 4.8 4.9 2.0 KĐĐKDT

5 Trần Công Danh 0.0 0.0

6 Nguyễn Tấn Đạt 5.0 6.0 6.0 5.5 5.7 3.8 4.6

7 Trần Tuấn Đạt 10.0 1.7 0.7

8 Nguyễn Song Duy 6.0 7.0 5.5 6.0 6.0 2.3 3.8

9 Phạm Chí Hiếu 5.0 6.0 4.3 5.0 4.9 2.0 KĐĐKDT

10 Lê Minh Hiếu 6.0 7.0 5.0 6.0 5.8 4.0 4.7

11 Nguyễn Trung Hiếu 9.0 7.0 5.0 7.0 6.7 7.5 7.2

12 Nguyễn Ngọc Hiệu 6.0 7.0 5.0 6.3 5.9 5.3 5.5

13 Nguyễn Văn Phi Hùng 0.0 0.0

14 Võ Quốc Hƣng 6.0 6.8 5.3 6.5 6.1 4.5 5.1

15 Lê Trần Khắc Huy 6.0 6.3 5.5 6.3 6.0 3.3 4.4

16 Phạm Minh Kha 0.0 0.0

17 Phạm Duy Khang 7.0 5.5 3.5 5.5 5.1 2.8 3.7

18 Võ Vĩ Khang 6.0 5.0 6.0 6.0 5.8 2.3 3.7

19 Nguyễn Anh Kiệt 0.0 0.0

20 Trần Quốc Kiệt 6.0 6.0 5.0 6.0 5.7 3.3 4.3

21 Trần Bảo Quốc Kiệt 8.0 8.0 7.5 6.8 7.4 6.3 6.7

22 Phạm Tuấn Kiệt 6.0 5.0 3.0 5.0 4.5 1.8 KĐĐKDT

23 Lê Thanh Liêm 6.0 5.0 4.5 5.3 5.1 3.8 4.3

24 Lê Tuấn Lộc 5.0 5.0 4.8 5.3 5.0 2.5 3.5

25 Trần Minh Lợi 6.0 5.3 3.0 5.3 4.7 1.9 KĐĐKDT

26 Nguyễn Phú Lợi 6.0 5.0 5.5 5.0 5.3 5.3 5.3

27 Huỳnh Hải Long 0.0 0.0

28 Võ Hoàng Nam 6.0 7.0 7.5 7.0 7.0 3.8 5.1

29 Trƣơng Công Ngàn 0.0 0.0
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30 Đoàn Chuẩn Nghi 0.0 0.0 KĐĐKDT

31 Nguyễn Minh Nhân 8.0 7.0 4.5 5.5 5.8 8.3 7.3

32 Cao Nguyễn Trọng Nhân 0.0 0.0

33 Võ Thành Phát 8.0 6.0 5.3 5.0 5.8 3.0 4.1

34 Phạm Thanh Phong 6.0 0.0 KĐĐKDT

35 Đặng Thiên Phúc 8.0 8.0 7.0 7.8 7.6 3.0

36 Phan Văn Lâm Poon 9.0 5.0 3.0 6.0 5.3 4.0 4.5

37 Võ Minh Quân 10.0 8.0 7.8 7.5 8.1 6.5 7.1

38 Phạm Minh Quân 0.0 0.0

39 Trần Bảo Quốc 7.0 6.0 4.0 5.0 5.2 6.8 6.2

40 Trần Chí Quốc 6.0 5.0 3.0 4.0 4.2 1.7 KĐĐKDT

41 Trần Thanh Quý 8.0 7.0 6.0 5.5 6.3 4.8 5.4

42 Nguyễn Hoàng Sang 5.0 6.0 6.0 4.5 5.3 2.8 3.8

43 Nguyễn Phƣớc Sang 0.0 0.0

44 Lê Công Tài 0.0 0.0

45 Phạm Tấn Tài 0.0 0.0

46 Lê Ngọc Tân 7.0 8.0 6.8 7.0 7.1 2.5 4.3

47 Văn Vĩnh Tân 10.0 8.0 8.0 7.3 8.1 4.0 5.6

48 Nguyễn Ngọc Tấn 0.0 0.0

49 Phạm Ngọc Thái 6.0 3.0 5.0 4.3 4.6 1.8 KĐĐKDT

50 Huỳnh Quốc Thái 7.0 7.0 8.0 6.5 7.2 4.3 5.5

51 Nguyễn Duy Thanh 6.0 5.0 5.0 5.3 5.3 1.8 3.2

52 Nguyễn Huỳnh Thanh Thế 9.0 8.0 7.0 6.5 7.3 7.8 7.6

53 Huỳnh Hữu Thiên 10.0 8.3 7.0 7.8 8.0 6.5 7.1

54 Phạm Duy Thiện 0.0 0.0 KĐĐKDT

55 Huỳnh Ngọc Thịnh 5.0 6.0 5.8 5.0 5.4 4.0 4.6

56 Võ Trƣờng Thọ 8.0 6.0 5.0 5.0 5.7 6.3 6.1

57 Hà Minh Thuận 0.0 0.0

58 Trần Minh Thuận 0.0 0.0

59 Phạm Anh Thuy 0.0 0.0

60 Võ Minh Tiến 6.0 7.0 5.0 5.0 5.5 3.8 4.5

61 Phạm Minh Tiến 6.0 7.0 5.0 3.5 5.0 1.5 2.9

62 Nguyễn Quang Tiến 7.0 6.5 4.0 6.0 5.6 1.5 3.1

63 Hứa Thành Trung 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5

64 Tô Thành Trung 0.0 0.0

65 Nguyễn Nhật Trƣờng 6.0 5.0 6.3 5.0 5.6 5.0 5.2

Phòng đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Ngày      tháng      năm 2019

Giáo viên bộ môn
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